	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC


ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC
Đáp án có  6 trang
	KỲ THI LẬP ĐỘI TUYỂN
CHỌN HỌC SINH GIỎI DỰ THI
CẤP QUỐC GIA THPT NĂM HỌC 2022-2023
Môn thi Toán
Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
	Ngày thi thứ hai: 07/10/2022	



Hướng dẫn chấm
+ Giám khảo chấm theo đáp án và biểu điểm dưới đây
+ Nếu học sinh làm theo cách khác đáp án nhưng đúng thì cho điểm tối đa
	
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu 5
	a. 


Cho  và  là các số thực dương thỏa mãn  Chứng minh rằng


	3.0 đ

	
	Trước hết ta có


Cộng vế theo vế, ta được


	0.5đ

	
	
Hơn nữa chúng ta luôn có   Mặt khác ta lại có


	1đ

	
	Suy ra 


	0.5đ

	
	Do đó 


 Hay


	0.5đ

	
	Từ đó ta có 


Vậy chúng ta có kết luận bài toán


	0.5 đ

	
	b. 




Cho đa thức  thỏa mãn  và   Chứng minh rằng  không có  nghiệm thực.
	3.0 đ

	
	




 Giả sử  có  nghiệm thực. Ta thấy nếu  là nghiệm thì    cũng là nghiệm   nên    là nghiệm 
	0.5 đ

	
	
Nên 
	0.5 đ

	
	



Đặt  . Suy ra:   có    nghiệm là: 
	0.5 đ

	
	
Nên ta có   
	0.5 đ

	
	


=
	0.5 đ

	
	
Đồng nhất thức ta có:  

Mà   vô lý.
	0.5 đ 

	 Câu 6

	



 Cho  là một dãy các số nguyên dương không giảm. Giả sử   và dãy  chứa đúng số nguyên dương phân biệt. 
a. 
Chứng minh rằng  
b. Tìm tổng số các cách sắp xếp của dãy trong trường hợp đẳng thức xảy ra.
	7.0 đ

	
	a. 



Xét bài toán tổng quát hơn: Cho  là một dãy các số nguyên dương không giảm. Giả sử  và dãy  chứa đúng  số nguyên dương phân biệt. Chứng minh rằng


	0.5đ

	
	
Vì dãy đã cho là không giảm nên  

Mặt khác  nên


	0.5đ

	
	

Cho lần lượt  lần lượt nhận các giá trị   để được các bất đẳng thức tương ứng và cộng vế theo vế của các bất đẳng thức đó, ta được



	1 đ

	
	

Vì tập  gồm có  phần tử phân biệt nên



Tương tự ta có 
	0.5đ

	
	Từ (1), (2), (3) suy ra


Mặt khác 


	1 đ

	
	
Từ (4), (5) ta được bất đẳng thức cần chứng minh 
	0.5 đ

	
	b. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi


	0.5 đ

	
	

Ta thấy   nên .



Với  , Nếu   thì  ( vô lí).



Vậy   nên sự khác biệt giữa   số hạng liên tiếp nhiều nhất là  .
	0.5đ

	
	

Nếu   thì   (vô lí)

Nên tăng   không thể xảy ra trong các cặp liền kề nhau.

Mặt khác tất cả các điều kiện thỏa mãn nếu tăng   không thể xảy ra trong các cặp liền kề nhau.

Do đó ta cần tính tất cả các vị trí có thể tăng  .
	0.5 đ

	
	
Ta có  .







Coi dãy đó có  chữ số   đầu tiền,  chữ số   tiếp theo,  chữ số   tiếp theo với .




Ta có  với  (vì có  bỏ đi chữ số cuối là  )
	0.5 đ

	
	
Theo nguyên lí chia kẹo Eule ta có tổng số cách sắp xếp thỏa mãn là  cách.
	0.5 đ

	
	

Vậy với  thì kết quả là  cách.

Với  thì không có cách chia.

Áp dụng vào bài toán ta có kết quả là  
	0.5 đ

	Câu 7

































	





Cho  là các số nguyên dương với . Bình chia các số   thành  cặp. Với mỗi  cặp Minh chọn một số và tính tổng của các số được chọn. Chứng minh rằng Bình có cách chia để tổng các số được chọn của Minh không thể bằng . 
a. 
Với .
b. 
Với  tùy ý.
	7.0 đ

	
	
a.  .
	1.0 đ

	
	
Bình chia thành các cặp như sau:  
	0.5 đ

	
	
Giả sử mỗi cặp Minh chọn một số   khi đó

.
	0.5 đ

	
	
b.  tùy ý.
	6.0 đ

	
	
Xét ba cách chia  thành các cặp  sau đây 

 





Đặt 
	0.5 đ


	
	


TH1.      hoặc  . Xét tập  



Đặt  với   là số của cặp thứ   được chọn


  nên   lúc đó Bình phân các cặp theo phương án  A.
	1.0 đ

	
	

TH2.      và  . Xét phân hoạch B.
	0.5 đ

	
	


Đặt  với   là số của cặp thứ   được chọn


 nên  lúc này Bình chọn phân các cặp theo phương án  B.
	1.0 đ

	
	

TH3.      và  . Xét phân hoạch C.



Đặt  với   là số của cặp thứ   được chọn


Và  ,     
	1.0 đ

	
	
Ta có:  
	0.5 đ

	
	
Nếu 
Vậy trong trường hợp này Bình chọn phương án C
	1.0 đ

	
	
KL: Vậy trong mọi trường hợp Bình đều có cách chia để tổng các số được chọn của Minh không thể bằng .
	0.5 đ
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